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Lớp học

Ngành

Bậc đào tạo

Khóa học

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DANH SÁCH SINH VIÊN NỢ HỌC PHẦN

TRƯỜNG ĐH XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnHoàng
Nguyễn Bùi
Phương

19DQ580302100
4

0F3.72.0Kinh tế xây dựng 1

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnHuyPhạm Xuân
19DQ580302100
5

0F3.83.0Hình họa và Vẽ kỹ thuật

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnHuyTrịnh Quốc
19DQ580302100
6

0F0.02.0Tin học ứng dụng (Autocad)

0F0.01.0ĐA. Cấu tạo kiến trúc

0F2.83.0Cấu tạo kiến trúc

0F0.03.0Địa kỹ thuật

0F0.03.0Cơ học công trình

0F0.01.0ĐA. Nền và móng

0F0.01.0ĐA. Kỹ thuật thi công CTR

0F0.01.0ĐA. Kết cấu BTCT

0F1.52.0Vật liệu xây dựng

0F3.12.0QL DA đầu tư xây dựng

0F0.03.0Triết học Mác - Lênin

0F3.52.0Tư tưởng Hồ Chí Minh

0F0.01.0Thực tập trắc địa

0F0.02.0Trắc địa

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnKhởiHuỳnh Văn
19DQ580302100
7

0F3.23.0Cấu tạo kiến trúc

0F3.33.0Hình họa và Vẽ kỹ thuật

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnPhongTrần Lê
19DQ580302101
2

0F3.83.0Kết cấu công trình

0F3.72.0Chủ nghĩa xã hội khoa học

0F3.22.0QL DA đầu tư xây dựng

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnQuýLê Trọng
19DQ580302101
4

0F3.92.0Kinh tế xây dựng 1

0F0.01.0ĐA. Kỹ thuật thi công CTR

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnThảoLê Thị Tâm
19DQ580302101
7

0F3.82.0Cơ học cơ sở
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0F3.73.0Cấu tạo kiến trúc

0F2.92.0Kinh tế xây dựng 1

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnTiếnThái Nhật
19DQ580302101
8

0F3.82.0Cấp thoát nước

0F2.02.0Cơ học cơ sở

0F3.93.0Địa kỹ thuật

0F0.01.0ĐA. Kết cấu BTCT

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnTiềnLê Văn
19DQ580302101
9

0F0.01.0ĐA. Nền và móng

0F3.63.0Cấu tạo kiến trúc

0F3.32.0Kinh tế xây dựng 1

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnTínDương Thành
19DQ580302102
0

0F3.92.0Kinh tế xây dựng 1

0F3.63.0Địa kỹ thuật

0F2.42.0Cơ học cơ sở

0F3.73.0Cơ học công trình

0F0.01.0ĐA. Kết cấu BTCT

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnTùngNgô Anh
19DQ580302102
6

0F0.01.0ĐA. Kết cấu BTCT

0F3.92.0Vật liệu xây dựng

0F3.82.0Kinh tế học

0F3.93.0Kết cấu công trình

0F3.52.0Cơ học cơ sở

0F2.63.0Địa kỹ thuật

0F3.93.0Hình họa và Vẽ kỹ thuật

0F3.12.0Kinh tế xây dựng 1

0F3.03.0Triết học Mác - Lênin

0F3.52.0Cấp thoát nước

0F3.72.0Trắc địa

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnVũLê Thành
19DQ580302102
7

0F0.01.0ĐA. Kỹ thuật thi công CTR

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnBảoVõ Tấn
19DQ580302102
9

0F3.83.0Địa kỹ thuật

0F0.01.0ĐA. Kỹ thuật thi công CTR

0F3.82.0Kinh tế xây dựng 1

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnLinhNguyễn Thị Diệu
19DQ580302103
0

0F3.92.0Vật liệu xây dựng

Điểm 4Điểm chữĐiểm 10Số TCHọc phầnNhậtLê Anh
19DQ580302103
1
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0F3.92.0Vật liệu xây dựng

0F3.43.0Địa kỹ thuật

Phú Yên, ngày ... tháng ... năm 20...

NGƯỜI LẬP BẢNG TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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